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VAI TRÒ CỦA THIẾT KÉ TỒNG THÊ TRONG 
ỨNG DỤNG TIN HỌC VẢO QUẢN LÝ x í  NGHIỆP
NGUYỄN TUẤN HOA, v ũ  DUY MẪN
I - T Ằ M  q u a n  t r ọ n g
Trong những năm gần đây, xu hướng ứng dụng tin học vào quản lý & các đơn vị 
kinh tể cơ sò (nhà mày, xí nghiệp, công ty, trung tâm dịch vụ...) đã trở thành phồ biền. Tuy 
nhièn cho đễn nay, ứng dụng tin học (và vi tin học) vào quản lý ò nước ta mới chỉ là 
bước đầu. Do những đặc thù riêng của nèn kinh tễ và trình độ quân lý xí nghiệp, chúng 
ta chưa xây dựng được hoàn chỉnh cơ sở íý luận và ứng dụng tin học và chưa đủ thời 
gian đề đúc rú t nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Có những đơn vị mới bắt đàu tiễp cận với 
những ứng dụng tin học cảm thấy lúng túng .trong việc lựa chọn chính sách tin học hỏa. 
Có những đơn vị đã thực hiện được một vài ứng dụng « đơn chiễc *, gặp khó khàn trong 
quả trình phát triền tiếp theo. Những <( sự cốd»~áy thường xảy ra do bỏ qua một giai đoạn
tiền khỏi •’ giai đoạn thiết kẽ tồng thê. Thực tiễn cho thấy rằng một số ít đơn vị đâ đạt
đ ư ợ c  n h ữ n g  t h à n h  c ô n g  n h ẫ t  đ ịn h  t r o n g  q u á  t r ì n h  t i n  h ọ c  h ó a  là  n h ữ n g  đ ơ n  v ị  đ ã  c h ú  
trọng thích đáng đễn giai doạn này.
II -  VỊ TRÍ, VAI TRÒ
Thiểt kể tồng thề các ứng dụng tin học vào quân lý của một xí nghiệp còn gọi là 
hoạch định chiẽn lược tin học hóa của xí nghiệp đó.
Về vị trí, thiết kễ tồng thè là giai đoạn đàu tiên Irong năm giai đoạn phát triền của
quá trình tin học hóa quản lý xí nghiệp. Nói cách khàc nỏ là cái nhìn tồng quan ban đầu
vè tương lai tin học của xí nghiệp. Thông tin ngày nay được xem như một nguòn tài 
nguyên bên cạnh các nguồn tài nguyên khác (vât tư, tài chính, lao động,...), Irong tương 
lai nó sẽ trở  thành nguôn tài nguyên quan trọng nhẫt. Vì vậy càn phải thực hiện hoạch 
định chiến lược đối với ngu&n tài nguyên này đê có thề khai thác nó một càch có hiệu 
quả nhẫt.
Vê vai trò, thiết kể tông thê đỏng vai trò sơ đò chỉ đạo (schẻma dnectem) của quà 
trình tin học hóa. Nó chỉ ra  các đỗi tượng tin học hóa, các bước tiễn hành, các tiều chuần 
lựa chọn, các công cụ và càc phương pháp khả dụng. Nó cũng đưa ra các dự báo về phát 
triền công nghệ và xu hưởng tồ chức quản lý tương lai.
III  -  NỘI DUNG
Tát cả cảc xí nghiệp đang hoạt động đèu có kế hoạch phất triền dài hạn của mình. 
Thiết kễ tồng thẽ ứng dụng tin học vào quản lý pểu đè ra thì phải nằm trong kể hoạch phát 
triền dài hạn đỏ. Những nội dung trong thiểt kễ này là :
1. Xàc định tòng thề chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thống lin trong tương lai 
của xi nghiệp.
2. Nghiên cứu môi trường của xí nghiệp nhằm xảc định các yểu tỗ bên ngoài ảnh
hưởng lên xí nghiệp. Những yễu tố đặc biệt quan trọng l à :
a) Về công nghệ tin h ọ c : ■
— Các hệ thống máy vi tính được cung cấp hiện thời (cấu hinh, khả năng, hạn chẽ,
già cả)
Nlh&ng xu hướng pỉiát tr ì ln  i
»NhiỀu bàn làm việc (multipostes)
* Nhiẽu người sử dụng (multiusers)
* Mạng địa phương (LAN)
* Trạm công tâc (W ork — station)
* Tin học văn phòng
* Quản trị cơ sở dữ  liệu
* Các sản phẫtn mềm mới...
b) Vê nguòn cung cấp: những níhà cung cẫp có uy tín  nhất, chất lượng hàng, thởi 
gian giao nhận, phương thửc thanh toàn, giả cả .dịch vụ bảo hành và cung cấp vật tu  t in  học
c) Vê cơ quan cố v ẫ n : năng lực cố vấn về tin học hóa quản lý, kinh nghiêm thực 
tiễn, khả năng đào tạo, phương thức hợp tác.
3) Phân tích trạng thài hiện thời của xí nghiệp gắn với những dự kiển chiển lược
về thị trường, sản phầm, tài chính, nhân lực và hệ thỗng thông tin tương lai.
4. Xác định trậ t  tự  ưu tiên thực hiện các ứng dụng tin học. Mỗi một ứng dụng bao 
quát một miẽn và là một phân hệ của hệ thống thông tin tương lai.
Nội dung này chỉ ra mối quan hệ về thời gian và giao tiếp thông tin giữa những 
thành phần đưọc lin học hỏa với nhau và giữa những thành phàn được tin học h ỏ i  với 
những thành phần thủ công của hệ thống thông tin.
Trong thục tiễn, nhièu dơn vị theo kinh nghiệm của chủ quan có the chọn ra nhanh 
chóng miền ứng dụng đâu tiên, nhưng vì không gắn nó vào một kế hoạch tồng thề nên gặp 
khó khăn ngav từ  bước đi đầu tiên và sẽ rất lúng túng khi chuyên sang ung dụng tiếp theo
Vậy nên giải quyết ván đẽ này trong thiết kế tồng thề như thề nìto? Oua thực nghiệm
chúng lôi thấy có thê kết hợp sử dụng hai phương pháp như sau.
— Phương pháp thứ nhát mang tính thực nghiệm là phân loại các miền dự kiến tin 
học hỏa thành ba m ứ c ; bắt buộc, cần và dự phòng.
Ví dụ :
* Đỗi với đon vị thương nghiệp:
— Bắt b u ộ c : +  Quản lý đơn dặt hàng
+ Quản lý hàng hóa
+  Kẽ toán phân tícir
— Càn : + Thống kê bán hàng
+ Kễ toân tống hợp
“  Dự phòíig : +  Tính lương...
* Đối với xi nghiệp công nghiệp
— Bắt buộc : + Quản lý đơn đặt hàng
+ Quản lý vật tư
+ Tính giá thành sản phầm
+ Tính lương
— Cần : + Kẽ toán tồng hợp
+ Lập hỏa đơn và thống kê tiêu thụ sản phẫm
+ Theo dõi sản xuẫt
— Dự phòng: +  Thống kê
+ Quản lý nhân sự...
Việc xếp ứng dụng vào mức nào phụ thuộc vào những đặc tính riêng của từng loại 
hinh xí nghiệp và nhu càu của xí nghiệp đó. Những ứng dụng trong cùng một cấp có trật 
tự ưu tiên bằng nhau.
— Phương pháp thứ  hai là phựong pháp phân tích hệ thống. Xí nghiệp được xét 
như một hệ thống. Trước tiên ta phân tích hệ thống đó thành các hệ con chính. Lựa chọn 
và gàn mức độ «n tiên tin học hóa cho từng hệ con chính đó, và chọn ra hệ con chinh có 
m ứ c  UU t i ê n  c a o  n h ấ t ,  t h ô n g  t h ư ờ n g  t r o n g  m ộ t  x í  n g h i ệ p  c ô n g  n g h iệ p  n g ư ờ i  t a  c h i a  r a  
th à n h  c ả c  h ệ  COD c h ín h  n h ư :  s ả n  x u á t ,  t i ê u  t h ụ ,  k ể  t o á n ,  n h â n  s ự ,  c u n g  ứ n g  v ậ t  t ư  k ỹ  
thuật, nghiên cứu phát t r i ề n ; trong đó hệ con chính kế toán thưòng được chọn làm đối 
tượng tin học hóa có mức ưu tiên cao nhất. Bây giờ ta xét hệ con chính có mức ưu tiên 
cao nhẫt như một hệ thốỉig và ta  lại phân tách nó thành càc hệ con gọi là càc hệ con 
trung gian. Hệ con chính kể toán thưởng được tách thành các hệ con trung gian n h ư : đơn 
đặt hàng của càc khảch hàng, đơn đặt hàng cho các nhà cung cẫp, quản lý các tài nguyên 
các chi phí trực tiễp, tính lương, càc khoản yêu cầu người đặt hàng thanh toàn, các khoảc, 
yêu cầu thanh toán cho nbà cung c ấ p ; trong đó tínih lương thường có mức ưu tiên tin học.
hóa cao nhất, xẻ t  hệ con trung gíaii này và phần tảch nó thành các hệ coxi cờ sở. Hệ con tính 
lương thường được phân tích thành các hệ con cơ sở n h ư : lập sồ lương, bảng chẩm công, 
phân bồ lao động theo sản phầm, tư liệu tính thưởng, các khoản khấu trừ , các khoản 
phụ cấp.
Ở tất cả càc mức phần tách, giữa các hệ con luôn luôn tôn tại các mối quan hệ 
qua lại với nhau.
Phương phảp phân tách hệ thống và xác định trật tự ưu tiên ứng dụxg tin học trong 
xí nghiệp cho chúng ta  thấy trật tự  thực hiện, ứng dụng t ia  học ỏ câc miền (hệ con) khác 
nhau, mối quan hệ giữa nhữn miền 
đó một câch tồng the.
5. Xác định khối lượng và các 
đặc tính của thông tin.
Thông qua các miền ứng dụng 
từ  tông họp đẽn chi tiểt và các mối 
quan hệ giữa những miền đó đã được 
xác định trong nội dung 4, có thê ước 
lượng khối lượng dữ liệu vận động trong 
toàn bộ hệ thống (trong thiết kễ tồng 
the không đòi hỏi xác định chính xác 
khối lượng đố) chia thành ba khối lớn :
— Khối lượng dữ liệu đầu vào
— Khối lượng dữ liệu lưu trữ ,
— Khối lượng dữ liệu đầu ra.
Việc ước lượng này được thực
biện trên các tập chứng từ  phàt sinh, 
các tập thủ công, các báo câo, kế hoạch... 
theo lượng ký tự  và tính bằng byte (B) ‘
hoặc kilobyte (KB). ^  ■ íefỉ
'  "  tnaỊỹm7
Cáchệan 
thình
Một yêu cầu khác của nội dun 
này là xác định các đặc tính của dữ 
liệu (và thông tin) trong hệ thổng như: 
tần số cập nhật, luôi thọ (khoảng thời 
gian càn lưu trữ  « sống -% trong hệ Lhống), 
yêu cầu truy nhập, tính chẩt xử lý, yêu 
càu kiêm tra, bảo vệ an toàn, số nhân 
bản...
Đây là cơ sở đề lựa chọn cấu 
hình hệ thống tương lai.
6. Xác định cảc đặc tính của hệ 
thống, lựa chọn cảc phần tử  và cấu 
trúc của hệ thống thông tin tương lai.
Dựa trên những nội 'dung được đê cập 
ở trên có th l  xác định đơợc các đặc 
t ính của hệ Ihống:
— Hệ xử lý tập trung hay phân
tán ?
— Yêu cầu xử lý thời gian thực 
hay phân bố ?
— Tồ chức cơ sỏ dữ liệu tập 
trung hay phân tán ?
— Xử lý theo lô hay tương tác ?
— Từng người sử dụng hay nhiêu người sử dụng đòng thờ i?
Trên cơ sở đó và yêu cầu của nội dung 5 định hình cẩu trốc của hệ Ihống thông tin 
tương lai với các phần tử  của n ó :
— Hệ nhiều bàn làm việc (multi-postes) hay mạng địa phương (net-work)?
— "Yêu cầu các thiẽt bị cuối đầu vào (khả năng, tính chát, số lượng).
ù k h ita n
C ế ỉề
— Yêu cầu câc thiẽt bị cuối đàu ra íkhả năng, tính cbăt, sỗ luậag  — çtyü yẽu ìva  Ị  
máy in)
Yêu cằu bộ nhở (tốí Ihiẽu).
— Yêu cầu phần mềm (phần mềm hệ thống và phâa mềm ứng dụng).
Y ởi n ộ i  d u n g  n g h iê n  c ứ u  ở  p h ầ n  2, cổ  th ề  d ự  k iế n  c ấ u  t r ủ c  c ủ a  h ệ  t h ố n g  đ ó  v à  d ự  
trù kinh phí đàu tư.
7. Xác định các chính sách và ràng buộc vẽ tin học hóa.
ứng dụng tin học vào quản 1Ỷ chắc chắn sẽ làm biến đôi về cẫu trúc tô chức của JÍ 
nghiệp từ ghi chép chứng từ gốc phát sinb, luân chuyền, kiềm tra đén khâu tồ chức lưu 
trữ, xử lý, cung cáp và sử (dụng thông tin. Vì vậy ngay từ  đàu xi nghiệp đâ phải đề ra 
những chinh sách và ràng buộc cần phải eháp hành trong suốt quá tr inh  tin học hóa.
8. Chuằn Lị đội ngũ cán bộ và dự trù  kinh phi đầu tư.
Tin hóa học là sự nghiệp của bản thân xí nghiệp phải do cán bộ của xí nghiệp đảm nhiệm 
là chính, sự trợ  giúp của bên ngoài là không thề thiểu (nhất là thời gian đàu) và rất quan 
trọng nhưng chỉ có mức độ và thời hạn. Máy tính trong tương lai là công cụ làm việc của 
những người quản lý. Do đó cân phải chuần bị đội ngũ cán bộ đề có thề tiểp nhận và phàt 
triền hệ thõng thông tin tương lai.
Kinh phí đầu tu  chủ yếu được dự trù  đề trang bị hệ thỗng kỹ thuật, Iriẽn khai thực 
hiện và đào tạo.
IV -  KẾT LUẬN
Trong thực tiễn, ứng dụng tin học vào quản lý  có một tâm lí khả phò biến là muỗn 
có ngay kết quả (trong 6 tháng, Ihâm chí 3 thâng). Mô phỏng hoàn loàn một quá trình thủ 
công đưạ vào máy lín’i chưa phải là một ứng dụnơ íin học. Ưng dụng tin học đòi hỏi 
tính hài hôa trong một lồng thề thống nhăt, do đó cần phải hoạch định chiến lược toàn bộ 
quá trinh tin họs hóa. Nểu bỏ qua thiết kễ tiống thề thì đến một lúc nào đỏ sẽ phải quay lại 
làm việc đỏ.
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